	Số TT
	Tên các bài trong Môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương mở đầu: Phương pháp đo trang phục nữ
	1
	1
	
	

	
	Chương 1: Áo nữ
	
	
	
	

	
	Bài 1: Áo nữ căn bản không bâu tay thường
	
	
	
	

	
	Bài 2: Áo nữ căn bản bâu lá sen có pen tay phồng
	
	
	
	

	
	Bài 3: Áo nữ có decoupe bâu sơ mi
	
	
	
	

	
	Bài 4: Áo blouse có pince nách
	
	
	
	

	
	Chương 2: Quần âu nữ
	
	
	
	

	
	Bài 1: Quần tây nữ căn bản, túi hàm ếch, túi mổ một viền
	
	
	
	

	
	Bài 2: Quần tây nữ  xếp ly, túi xéo, túi mổ hai viền
	
	
	
	

	
	Chương 3: Váy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Chương 4: Đầm
	1
	1
	
	

	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	2
	
	

	7
	Chương 7: Thiết kế các kiểu tay áo
	
	3
	
	

	8
	Chương 8: Thiết kế áo blouse có pince nách
	
	2
	
	

	9
	Chương 9: Thiết kế váy căn bản
	
	2
	
	

	10
	Chương 10: Thiết kế các dạng váy
	
	1
	
	

	11
	Chương 11: Thiết kế áo đầm bé gái thân liền – thân rời
	
	2
	
	

	12
	Chương 12: Thiết kế áo đầm căn bản
	
	2
	
	

	13
	Chương 13: Thiết kế áo đầm tám mảnh
	
	1
	
	

	14
	Chương 14: Thiết kế quần tây nữ căn bản
	
	4
	
	

	15
	Chương 15: Thiết kế các dạng túi quần tây
	
	2
	
	

	16
	Chương 16: Thiết kế quần tây nữ xếp plis

	
	2
	
	

	17
	Chương 17: May quần đáy giữa lưng thun
	
	
	6
	

	18
	Chương 18: May áo nữ không bâu tay thường
	
	
	6
	

	19
	Chương 19: May áo nữ có bâu, có tay
	
	
	24
	

	
	Bài 1: May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng
	
	
	6
	

	
	Bài 2: May áo sơ mi nữ  có decoupe
	
	
	12
	

	
	Bài 3: May áo blouse có pince nách
	
	
	6
	

	20
	Chương 20: May váy
	
	
	12
	

	
	Bài 1: May váy căn bản
	
	
	6
	

	
	Bài 2: May váy  thời trang
	
	
	6
	

	21
	Chương 21: May áo đầm
	
	
	24
	

	
	Bài 1: May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng
	
	
	6
	

	
	Bài 2: May áo đầm căn bản
	
	
	6
	

	
	Bài 3: May áo đầm tám mảnh
	
	
	6
	

	
	Bài 4: May áo đầm thời trang
	
	
	6
	

	22
	Chương 22: May quần âu  nữ
	
	
	18
	

	
	Bài 1: May quần âu  nữ cơ bản túi mổ 1 viền
	
	
	6
	

	
	Bài 2: May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau
	
	
	6
	

	
	Bài 3: May quần âu nữ xếp pli túi xéo
	
	
	6
	

	Tổng cộng
	120
	30
	90
	


CHƯƠNG TRÌNH MAY TRANG PHỤC 1 – KHÓA 2019
